
 

  

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 HUYỆN ĐĂK TÔ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:                /YTĐT-TCHC-TCKT       Đăk Tô, ngày     tháng 11 năm 2024 

V/v đề nghị cung cấp báo giá kiểm 

định an toàn, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo 

dưỡng trang thiết bị y tế năm 2024 

 

 

    Kính gửi:  Các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh trong và ngoài 

tỉnh. 

 

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 

2; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-

BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư 03/2024/TT-BKHCN 

ngày 15/04/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/09/2019 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số 1697/KH-YTĐT ngày 

21/10/2024 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. Để có cơ sở triển khai kế hoạch 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đề nghị các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh trong 

và ngoài tỉnh có khả năng kiểm định an toàn, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng 

trang thiết bị y tế (nêu trên) quan tâm Báo giá các mặt hàng tính đến thời điểm 

hiện nay, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị báo giá, số lượng, đặc tính kỹ thuật: Chi tiết tại 

bảng báo giá gửi kèm (Giá đề nghị báo giá bao gồm các loại thuế, phí; chi phí 

vận chuyển bảo hành, chi phí khác (nếu có)). 

2. Thông tin, số lượng và hình thức nhận báo giá 

- Thông tin nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô; khối 9 thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; điện thoại liên hệ: 02603 831 217 hoặc 

0905928774  

- Hình thức, số lượng nhận báo giá:  Gửi trực tiếp đến văn thư hoặc phòng 

Tổ chức hành chính - Tài chính - Kế toán; qua dịch vụ bưu chính; qua số fax: 

02603831217; số lượng báo giá: 01 bản gốc. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 10h30 phút, ngày 28/11/2024, các báo 

giá nhận được sau thời điểm nên trên sẽ không được xem xét. 

4. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

thiết bị, phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp 



 

  

báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc 

nâng khống giá. 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô kính mong nhận được sự phối hợp của các 

doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KH-NV-ĐD-KSNK  

(để đăng tải lên Website của đơn vị); 

 - Lưu: VT, TCHC-TCKT, Dược.                                                                      

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trần Văn Bình 



   

 

    
(Mẫu) 

 Đơn vị: …………………………………………………………………. 
 Địa chỉ:  ………………………………………………………………………. 

 Số điện thoại/fax: …………………………………………………….……… 

 BẢNG BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

             Căn cứ Công văn số: ……./YTĐT-TCHC-TCKT ngày …/11/2024 của Trung tâm 

Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum về việc đề nghị cung cấp báo giá kiểm định an toàn, 

hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế năm 2024 (được đăng tải trên Website của 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Cơ sở chúng tôi xin trân trọng báo giá để 

quý đơn vị tham khảo, như sau: 

 

TT Loại sản phẩm/mục đích sử dụng Đơn vị tính 
Số 

lượng  

Đơn 

giá 

(VA) 

Thàn

h tiền 

Ghi 

chú 

I Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật      

01 
Hệ thống tồn trữ và cung cấp khí Oxy (Bồn 

chứa Oxy lỏng 338 mét) 
Hệ thống 01 

   

02 Bồn chứa Oxy lỏng 5m3 Cái 01    

03 Van an toàn (Trên bồn chứ Oxy lỏng) Cái 04    

04 
Van an toàn (Trên hệ thống đường ống cung 

cấp khí Oxy) 
Cái 02 

   

05 
Áp kế (Trên bồn chứ Oxy lỏng+ hệ thống 

đường ống cung cấp khí Oxy) 
Cái 03 

   

06 Nhiệt kế thủy ngân Cái 10    

07 Cân đồng hồ lò xo Cái 04    

08 Cân bàn Cái 06    

09 Huyết áp kế Cái 15    

10 Đồng hồ oxy (Áp kế) Cái 15    

11 Máy đo điện tim Máy 03    

12 Kiểm xạ phòng X- Quang Hệ thống 01    

13 Đo phóng xạ máy X-quang Máy 01    

14 Đo điện trở tiếp đất Cái 04    

15 Máy gây mê Máy 01    

16 Huyết áp kế điện tử Cái 05    

17 Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí Cái 03    

18 
Máy cắt đốt điện cao tầng dùng trong phẫu 

thuật 
Máy 01 

   

19 Máy thở Vsmart VFS-410 Máy 01    

20 Máy phá rung và tạo nhịp Máy 01    

II Hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng      

21 Dụng cụ dung tích cơ cấu piston Cái 04    

22 Tủ lạnh bảo quản vắcxin chuyên dụng (-200C) Cái 01    



 

  

23 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng Cái 03    

24 Máy hấp tiệt trùng đồ vải CLM-40L Cái 01    

25 Nồi hấp tiệt trùng Hasaky  Cái 01    

26 Máy sấy công nghiệp 34kg/mẻ Cái 01    

27 Tủ sấy Electric Heating Dryer  Cái 01    

28 Tủ sấy dược liệu Cái 01    

29 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 01    

30 Tủ an toàn sinh học cấp I Cái 01    

31 Tủ lạnh đựng bệnh phẩm Cái 01    

32 Máy phân tích nước tiểu Cái 01    

33 Máy xét nghiệm nước tiểu Cái 01    

34 Máy ly tâm máu Cái 01    

35 Máy sinh hóa tự động Cái 01    

36 Máy phân tích huyết học 20 thông số Cái 01    

37 Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số Cái 01    
 

 

   
 Số tiền bằng chữ: ………………………………………………. 

 

Ghi chú: 

 

 

       

 

  - Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí vận 

chuyển. 

      

 

  - Hiệu lực của báo giá: … ngày./. 

      

   

 

  

……, ngày… tháng…. năm ….. 

   

 

  
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIÁ  

   

 

  

(Ký, họ tên và đóng dấu) 
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